
Phụ lục XIII 

DANH MỤC HỒ SƠ, TÀI LIỆU NGÀNH NGOẠI GIAO 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND  ngày       tháng      năm 2025  

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

STT TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU 

I HỒ SƠ, TÀI LIỆU CHUNG 

1  
Hồ sơ trao đổi Đoàn để ký kết hợp tác (hồ sơ đoàn ra, đoàn vào để ký kết 

hợp tác) 

2  
Hồ sơ tổ chức các hội nghị quốc tế quan trọng về an ninh, đối ngoại và phát 

triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam 

3  
Hồ sơ về thiết lập, thay đổi mức độ hoặc đình chỉ quan hệ ngoại giao, lãnh 

sự với các nước, các tổ chức quốc tế liên chính phủ 

4  
Hồ sơ thẩm định hoặc tham gia thẩm định các đề án đối ngoại trình cấp có 

thẩm quyền 

II 
HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU VÀ THAM MƯU 

DỰ BÁO CHIẾN LƯỢC 

1  
Hồ sơ nghiên cứu, tổng hợp các vấn đề liên quan đến tình hình thế giới, khu 

vực và quan hệ quốc tế của Việt Nam 

2  
Hồ sơ nghiên cứu, tham mưu về chủ trương, chính sách, chiến lược trong 

quan hệ ngoại giao và công tác đối ngoại (chính trị, kinh tế, văn hóa…) 

3  Hồ sơ về tổ chức các sự kiện đối ngoại mang tính lịch sử của đất nước 

III 
HỒ SƠ, TÀI LIỆU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC 

PHI CHÍNH PHỦ 

 
Hồ sơ cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy đăng ký của các tổ chức 

phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật 

IV 
HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC NGOẠI GIAO KINH TẾ VÀ HỘI 

NHẬP QUỐC TẾ 

1 
Hồ sơ xây dựng chủ trương, chính sách, định hướng chiến lược, đề án liên 

quan đến ngoại giao kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương 

2 Hồ sơ Ban Chỉ đạo liên ngành về hợp tác tiểu vùng 
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V 
HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC NGOẠI GIAO VĂN HÓA; TÀI LIỆU 

VỀ CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN ĐỐI NGOẠI 

1 
Hồ sơ về viện trợ văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục giữa Việt Nam và 

các nước 

2 Hồ sơ quản lý công tác phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam 

VI HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC LÃNH SỰ 

1  
Hồ sơ xây dựng chủ trương chính sách, văn bản pháp quy về công tác lãnh 

sự 

2  Hồ sơ giới thiệu mẫu chữ ký, mẫu con dấu và chức danh 

VII 
HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở 

NƯỚC NGOÀI 

1 Hồ sơ quản lý các tổ chức liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài 

2 Thực hiện hợp tác quốc tế liên quan người Việt Nam ở nước ngoài 

VIII 
HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC BIÊN GIỚI VÀ LÃNH THỔ 

QUỐC GIA 

1  
Hồ sơ đề xuất chủ trương, chính sách, chiến lược, biện pháp và thực hiện 

nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá tình hình biên giới, lãnh thổ quốc gia 

2  Hồ sơ giải quyết tranh chấp pháp lý về biên giới, lãnh thổ 

3  
Hồ sơ về xác định biên giới quốc gia, phạm vi chủ quyền, quyền chủ quyền 

và quyền tài phán quốc gia trên đất liền, vùng trời của Việt Nam 

4  
Hồ sơ ký kết, hợp tác và tổ chức triển khai thực hiện các điều ước quốc tế, 

thỏa thuận quốc tế về biên giới, lãnh thổ 

5  
Hồ sơ xây dựng, triển khai chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch, 

phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền trên toàn quốc 

6  

Hồ sơ xây dựng chủ trương mở, nâng cấp cửa khẩu biên giới trên đất liền 

và các biện pháp triển khai để bảo vệ sự ổn định, rõ ràng của đường biên 

giới, mốc quốc giới 

7  Hồ sơ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về biên giới lãnh thổ 

IX 
HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ, THỎA THUẬN QUỐC 

TẾ, TỔ CHỨC QUỐC TẾ 



3 

 

1  Hồ sơ quản lý nhà nước về công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế 

2  Hồ sơ liên quan đến các vấn đề về nhân quyền 

3  Hồ sơ liên quan đến các vấn đề về tôn giáo 

4  
Hồ sơ về thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, 

từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện và thực hiện điều ước quốc tế 
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